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HƯỚNG DẪN 
Thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018  

đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên  
 

 
 

Thực hiện Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm 
học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp 
dụng từ năm học 2017 – 2018 và Quyết định số 804/QĐ-UBND-HC ngày 18 
tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp Ban hành 
Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018 của giáo dục mầm non, giáo 
dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, 
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn thực hiện kế hoạch 
thời gian năm học 2017 – 2018 như sau: 

Phần I 

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017 – 2018  

I. Ngày tựu trường và khai giảng năm học 

- Tựu trường 

+ Ngành học phổ thông: 21/8/2017; tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt học 
đường” từ ngày 21/8/2017 đến ngày 26/8/2017. 

+ Ngành học mầm non và GDTX: 28/8/2017; tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt 
học đường” từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017. 

- Tổ chức khai giảng ngày 05/9/2017. 

II. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ trong năm học 

1. Học kỳ I 
- Giáo dục mầm non: Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 07/01/2018, 18 tuần 

thực học. 

- Giáo dục phổ thông: 

+ Cấp Tiểu học (TH): Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 07/01/2018, gồm 18 
tuần thực học, thời gian còn lại dành cho kiểm tra định kỳ và các hoạt động giáo 
dục khác. 

+ Cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT): Từ ngày 
28/8/2017 đến ngày 07/01/2018, gồm 19 tuần thực học và kiểm tra học kỳ. Nghỉ 
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chuyển học kỳ ngày 07/01/2018. Riêng học sinh khối 12 căn cứ vào điều kiện 
của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị có thể sắp xếp tổ chức các hoạt động “Tuần lễ 
sinh hoạt học đường” một cách thích hợp để tổ chức dạy học chính thức từ ngày 
21/8/2017.  

- GDTX: Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 07/01/2018, gồm 16 tuần thực học 
và 01 tuần kiểm tra cuối kỳ. Nghỉ chuyển học kỳ từ ngày 31/12/2017 đến ngày 
07/01/2018. 

2. Học kỳ II 
- Giáo dục mầm non: Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/5/2018, gồm 17 tuần 

thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục khác và nghỉ lễ, Tết. 

- Giáo dục phổ thông: 

+ Cấp TH: Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 27/5/2018, gồm 17 tuần thực 
học, thời gian còn lại dành cho kiểm tra định kỳ cuối năm học, các hoạt động 
giáo dục khác và nghỉ lễ, Tết. 

+ Cấp THCS và cấp THPT: Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 27/5/2018, 
gồm 18 tuần thực học và kiểm tra học kỳ, thời gian còn lại dành cho các hoạt 
động giáo dục khác và nghỉ lễ, Tết.   

- GDTX: Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 20/5/2018, gồm 16 tuần thực học 
và 01 tuần kiểm tra cuối kỳ, thời gian còn lại dành cho ôn tập và rèn luyện thêm 
kiến thức đã học trong học kỳ II.  

III. Ngày kết thúc năm học: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và 
giáo dục thường xuyên: Ngày 31/5/2018. 

Phần II 

CÁC HỘI THI TRONG NĂM HỌC 2017 – 2018  

A. CÁC HỘI THI BẮT BUỘC THAM GIA 

I. Học sinh mầm non 
1. Hội thi "Bé khỏe – Bé ngoan". 

2. Hội thi của bé "Ngày hội giao lưu của Bé và Hội khỏe măng non". 

II. Học sinh phổ thông 
1. Ngày hội giao lưu học sinh TH. 

2. Thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành lớp 9, lớp 12. 

3. Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. 

4. Hội thi Văn nghệ học đường học sinh THPT, GDTX. 

5. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống 
thực tiễn dành cho học sinh trung học. 
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III. Hội thi dành cho giáo viên 
1. Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học. 

2. Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách đội Thiếu niên Tiền phong Hồ 
Chí Minh giỏi. 

B. CÁC HỘI THI KHUYẾN KHÍCH THAM GIA  

1. Hội thi vẽ tranh cổ động. 

2. Thi Hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh THCS, THPT và GDTX. 

3. Hội thi Giải Toán, Vật lý, tiếng Anh qua Internet, Olympic tài năng 
tiếng Anh và Olympic tiếng Anh thông minh dành cho học sinh khối 5, 9 và 11. 

4. Hội thi Tin học Trẻ 2018. 

5. Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”. 

Thời gian tổ chức các hội thi cấp trường, cấp huyện, thị, thành phố do thủ 
trưởng các đơn vị quyết định. Thời gian thi cấp tỉnh, khu vực và quốc gia (phụ 
lục đính kèm). 

Phần III 

CÁC KỲ THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP TRONG NĂM HỌC 2017 – 2018 

I. Thi học sinh giỏi 

1. Thi học sinh giỏi lớp 9 
- Trưởng phòng Phòng GDĐT quyết định ngày thi cấp trường và cấp 

huyện, thị xã, thành phố và phải kết thúc trước ngày 20/01/2018. 

- Cấp tỉnh: Ngày 18/3/2018 (Chủ Nhật). 

2. Thi học sinh giỏi lớp 12  

- Cấp trường: Ngày thi do Hiệu trưởng các trường THPT quy định. 

- Cấp tỉnh: Ngày 04/3/2018 (Chủ Nhật). 

- Cấp quốc gia: Tháng 01/2018. 

- Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia năm học 2018 – 
2019: Tháng 7/2018. 

II. Kiểm tra học kỳ 

1. Kiểm tra học kỳ I 
1.1. Cấp TH: Do Trưởng phòng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành 

phố quy định theo Kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018. 

1.2. Cấp THCS: Kiểm tra từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017. 
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- Sở GDĐT ra đề bốn môn: Ngữ văn, Toán, Giáo dục Công dân (GDCD), 
và tiếng Anh lớp 9 (bao gồm các lớp tiếng Anh theo chương trình 10 năm). 

- Đối với các môn: Ngữ văn, Toán, GDCD, tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, 
Sinh học, Lịch sử, Địa lí; và Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội (mô hình 
Trường học mới) trừ các môn Sở ra đề (Ngữ văn, Toán, GDCD, và tiếng Anh 
lớp 9): Phòng GDĐT chọn ra đề một số môn, khối lớp; trường THCS ra đề các 
môn, khối lớp còn lại (thực hiện kiểm tra chung toàn khối lớp).  

- Các môn khác giáo viên dạy bộ môn ra đề. 

1.3. Cấp THPT  
- Lớp 12: Kiểm tra từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017.  Sở GDĐT 

ra đề kiểm tra các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Công dân, Toán, Vật 
lí, Hoá học, Sinh học và tiếng Anh (bao gồm các lớp tiếng Anh theo chương 
trình 10 năm) theo hình thức thi THPT quốc gia 2017; trường THPT ra đề kiểm 
tra các môn còn lại.  

- Lớp 10, 11: Kiểm tra từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017.  

+ Đối với các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Công dân, Toán, 
Vật lí, Hoá học, Sinh học và tiếng Anh (kể cả các lớp tiếng Anh theo chương 
trình 10 năm), Sở chọn ra đề một số môn, trường THPT ra đề các môn còn lại. 

+ Các môn khác giáo viên dạy bộ môn ra đề. 

1.4. GDTX 

- Lớp 12: Kiểm tra từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017. Sở GDĐT 
ra đề kiểm tra các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán, Vật lí, Hoá học, và Sinh 
học theo hình thức thi THPT quốc gia 2017; Trung tâm GDNN – GDTX, 
Trường TCN – GDTX ra đề kiểm tra các môn Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục 
công dân (nếu có tổ chức dạy). 

- Lớp 10, 11: Kiểm tra từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017. Trung 
tâm GDTX, Trung tâm GDNN – GDTX, Trường TCN – GDTX ra đề kiểm tra 
chung cho tất cả các môn (bao gồm Ngoại ngữ, Tin học, và Giáo dục Công dân 
nếu có tổ chức dạy). 

2. Kiểm tra học kỳ II 
2.1. Cấp TH: Do Trưởng phòng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành 

phố quy định theo Kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018. 

2.2. Cấp THCS: Kiểm tra từ ngày 07/5/2018 đến ngày 12/5/2018. 

- Đối với các môn: Ngữ văn, Toán, GDCD, tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, 
Sinh học, Lịch sử, Địa lí; và Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội (mô hình 
Trường học mới) trừ các môn Sở ra đề (Ngữ văn, Toán, GDCD, và tiếng Anh 
lớp 9): Phòng GDĐT chọn ra đề một số môn, khối lớp; trường THCS ra đề các 
môn, khối lớp còn lại (thực hiện kiểm tra chung toàn khối lớp).  
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- Các môn khác giáo viên dạy bộ môn ra đề. 

2.3. Cấp THPT 
- Lớp 12: Kiểm tra từ ngày 02/4/2017 đến ngày 07/4/2018.  Sở GDĐT ra 

đề kiểm tra các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Công dân, Toán, Vật lí, 
Hoá học, Sinh học và tiếng Anh (bao gồm các lớp tiếng Anh theo chương trình 
10 năm) theo hình thức thi THPT quốc gia 2017; trường THPT ra đề kiểm tra 
các môn còn lại.  

- Lớp 10, 11: Kiểm tra từ ngày 07/5/2018 đến ngày 12/5/2018.  

+ Đối với các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Công dân, Toán, 
Vật lí, Hoá học, Sinh học và tiếng Anh (kể cả các lớp tiếng Anh theo chương 
trình 10 năm), Sở chọn ra đề một số môn, trường THPT ra đề các môn còn lại. 

+ Các môn khác giáo viên dạy bộ môn ra đề. 

2.4. GDTX 
- Lớp 12: Kiểm tra từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018. Sở GDĐT ra 

đề kiểm tra các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán, Vật lí, Hoá học, và Sinh 
học theo hình thức thi THPT quốc gia 2017; Trung tâm GDNN – GDTX, 
Trường TCN – GDTX ra đề kiểm tra các môn Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục 
công dân (nếu có tổ chức dạy). 

- Lớp 10, 11: Kiểm tra từ ngày 07/5/2018 đến ngày 12/5/2018. Trung tâm 
GDTX, Trung tâm GDNN – GDTX, Trường TCN – GDTX ra đề kiểm tra chung 
cho tất cả các môn (bao gồm Ngoại ngữ, Tin học, và Giáo dục Công dân nếu có 
tổ chức dạy). 

III. Thi nghề phổ thông 
- Lớp 8: Ngày 22/4/2018. 

- Lớp 11: Ngày 08/4/2018. 

IV. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, TH 
và tốt nghiệp THCS 

- Giáo dục mầm non, TH hoàn thành trước ngày 31/5/2018. 

- Tốt nghiệp THCS hoàn thành trước ngày 31/5/2018. 

V. Thi THPT quốc gia: Thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, 
Sở GDĐT sẽ có văn bản hướng dẫn riêng. 

VI. Tuyển sinh lớp 6, lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2018 – 2019: 
Hoàn thành trước 31/7/2018. 

Phần IV 

CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
I. Giáo dục an toàn giao thông: Thực hiện thường xuyên trong năm học. 
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II. Giáo dục phòng chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ 
nạn xã hội; giáo dục môi trường; giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản vị 
thành niên: Thực hiện tích hợp vào chương trình giảng dạy các môn học, chương 
trình ngoại khoá, các hoạt động sinh hoạt tập trung của nhà trường trong năm. 

III. Giáo dục thể chất  

1. Hoạt động thể thao trong tỉnh 
- Giải Bóng đá, Bơi lội học sinh TH, THCS. 

- Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp năm 2018. 

2. Hoạt động thể thao khu vực, toàn quốc 
- Giải Bóng đá học sinh TH, THCS – Cúp Milo khu vực. 

- Giải Bóng đá học sinh TH, THCS – Cúp Milo toàn quốc.  

- Giải Vovinam, Bơi lội học sinh phổ thông toàn quốc. 

IV. Các ngày sinh hoạt theo chủ điểm 

- Ngày hội khai trường: Tổ chức trong khoảng từ ngày 21/8/2017 đến 
05/9/2017.  

- Kỷ niệm ngày 15/10: Ngày Hồ Chủ tịch gửi thư cuối cùng cho ngành 
Giáo dục. 

- Kỷ niệm ngày 20/11: Ngày Nhà giáo Việt Nam. 

- Kỷ niệm ngày 22/12: Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

- Kỷ niệm ngày 03/02: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Kỷ niệm ngày 26/3: Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Kỷ niệm ngày mùng 10 tháng 3 (âm lịch): Giỗ tổ Hùng Vương. 

- Kỷ niệm ngày 30/4 và 01/5: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước và Quốc tế Lao động. 

- Kỷ niệm ngày 19/5: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Phần V 

CÁC NGÀY NGHỈ TRONG NĂM 

I. Các ngày lễ, Tết 
- Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định tại các văn 

bản dưới Luật.  

- Nếu ngày nghỉ lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần các đơn vị, cá nhân 
được nghỉ bù theo quy định. Sở GDĐT sẽ có văn bản thông báo riêng. 
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II. Nghỉ Tết Nguyên đán: Ít nhất 07 ngày, Sở GDĐT sẽ có văn bản 
thông báo riêng. 

III. Nghỉ cuối học kỳ I: Tùy theo thực tế của địa phương, đơn vị, Trưởng 
phòng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ sở giáo 
dục quyết định ngày nghỉ cuối học kỳ I. 

IV. Nghỉ hè: Thời gian nghỉ hè đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục 
mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên là 02 tháng (bao gồm 
thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học).   

Phần VI 

TỔNG KẾT NĂM HỌC, CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI  

VÀ THỜI GIAN BÁO CÁO 

I. Tổ chức tổng kết năm học 
- Các trường THPT, Trung tâm GDNN – GDTX, Trường TCN – GDTX 

tổng kết năm học vào cuối tháng 5/2018. 

- Phòng GDĐT: Chậm nhất tháng 07/2018. 

- Sở GDĐT: Tháng 08/2018. 

II. Chuẩn bị năm học mới (2018-2019) 

- Tu sửa trường lớp, bổ sung thiết bị dạy học trước tháng 8/2018. 

- Công tác thuyên chuyển, điều động giáo viên tháng 6, 7, 8/2018. 

- Bồi dưỡng chuyên môn và chính trị hè tháng 7, 8/2018. 

III. Chế độ báo cáo 

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và kế hoạch 
thời gian năm học 2017 – 2018: 

- Phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc gửi Sở GDĐT: Trước ngày 31/8/2017. 

- Sở GDĐT gửi Bộ GDĐT: Trước ngày 15/9/2017. 

2. Báo cáo sơ kết học kỳ I  

- Phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc gửi Sở: Trước ngày 15/01/2018. 

- Sở GDĐT gửi Bộ GDĐT: Trước ngày 31/01/2018. 

3. Báo cáo tổng kết năm học; báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi 
đua và đề nghị xét khen thưởng; đánh giá xếp loại công chức, viên chức, nhân 
viên năm học 2017 – 2018. 

- Phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc gửi Sở GDĐT: Trước ngày 10/6/2018. 

- Sở GDĐT gửi Bộ GDĐT: Trước ngày 25/6/2018. 
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Phần VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
1. Căn cứ vào nội dung đã hướng dẫn, các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

Sở GDĐT, Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cụ thể nội 
dung của từng hoạt động để các đơn vị cơ sở thực hiện. 

2. Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo các Trường TCN 
– GDTX, GDNN căn cứ các nội dung của Hướng dẫn này để lồng ghép, xây 
dựng kế hoạch hoạt động chung của đơn vị. 

3. Đề nghị UBND các huyện có Trung tâm GDNN – GDTX chỉ đạo các 
đơn vị căn cứ các nội dung của Hướng dẫn này để lồng ghép, xây dựng kế hoạch 
hoạt động chung. 

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị 
các đơn vị liên hệ với Sở GDĐT (Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT) để 
được hướng dẫn thêm./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Phòng GDĐT huyện, TX, TP (để th/h);  
- Các đơn vị trực thuộc Sở (để th/h);  
- Các Trung tâm GDNN – GDTX, Trường TCN 
– GDTX (để th/h); 

 
- VP và các Vụ, Cục chức năng của Bộ (để b/c);  
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);  
- Sở LĐ, TB-XH, UBND H, TX, TP (để ph/h);  
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để ch/đ);  Trần Thanh Liêm 
- Công đoàn ngành GD (để ph/h);  
- Phòng CMNV Sở (để th/h);  
- Website Sở (đăng tin);  
- Lưu: VT, GDTrH-TX&CN, Tr, 100b

.  
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Phụ lục: Kèm Hướng dẫn số 59/HD-SGDĐT, ngày 16 tháng 8 năm 2017 
 

Thời gian 
(Cấp tỉnh;  

khu vực/quốc gia) TT Các hội thi 
Bắt buộc 

 
Khuyến 

khích 
1.  Vẽ tranh cổ động.  11/2017 

2.  Học sinh giỏi thí nghiệm thực hành lớp 9, lớp 12. 12/2017  

3.  Văn nghệ học đường học sinh THPT, GDTX. 01/2018  

4.  Hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh cấp THCS, 
THPT và GDTX. 

 01/2018 

5.  Khoa học, kỹ thuật lớp 9 THCS và THPT, GDTX. 01/2018; 
3/2018 

 

6.  
Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình 
huống thực tiễn dành cho học sinh trung học. 

02/2018; 
3/2018 

 

7.  Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung 
học. 

02/2018; 
3/2018 

 

8.  Giải Bóng đá, Bơi lội học sinh TH, THCS.   

9.  Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”.  3/2018 

10.  
Giải Toán, Vật lý, tiếng Anh qua Internet, Olympic tài 
năng tiếng Anh và Olympic tiếng Anh thông minh 
dành cho học sinh khối 5, 9 và 11. 

 3/2018; 
4/2018 

11.  Giải Bóng đá học sinh TH, THCS – Cúp Milo khu 
vực. 

4/2018  

12.  Ngày hội giao lưu của Bé và Hội khỏe măng non. 5/2018  

13.  Ngày hội giao lưu học sinh TH. 4 - 
5/2018 

 

14.  Tin học Trẻ 2018.  6/2018 

15.  Giải Bóng đá học sinh TH, THCS – Cúp Milo toàn 
quốc. 

7/2018  

16.  Giải Vovinam, Bơi lội học sinh phổ thông toàn quốc. 7/2018  

17.  
Hội thi Bé khỏe - Bé ngoan (Không tổ chức cấp tỉnh, 
thời gian tổ chức thi cấp trường, huyện, thị, thành phố 
do Phòng GDĐT quyết định). 

Không tổ 
chức cấp 

tỉnh 

 

18.  Hội thi GV làm Tổng phụ trách đội TNTPHCM  giỏi Bắt buộc  
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